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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 07 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin về cơn bão Soudelor:
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) có tên quốc tế là SOUDELOR.
Hồi 14 giờ ngày 07/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17. 
Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13 giờ ngày 08/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 16.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 07/8 vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. 
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió  mạnh và sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, biển động, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. 
3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 08/8:
- Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng
- Tây Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 06/8 đến 19h00 ngày 07/8, các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm (các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Con Cuông (Nghệ An)
	84 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	95 mm

	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	75 mm
	
	Đakbla (Kon Tum)
	69 mm

	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	100 mm
	
	M’drak (Đắc Lắc)
	148 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	70 mm
	
	Krong Buk (Đắc Lắc)
	71 mm

	Đakrông (Quảng Trị)
	51 mm
	
	Côn Đảo (BR Vũng Tàu)
	46 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 07/8 đến 07h00 ngày 08/8, một số tỉnh  khu vực Tây Nguyên và ven biển Nam Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Chư Sê (Kon Tum)
	32mm
	
	Huyền Trân (BR Vũng Tàu)
	37mm

	Bảo Lộc (Lâm Đồng) 
	27mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	41mm

	Cần Đăng (Tây Ninh)
	30mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	36mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 04/8 đến 19h00 ngày 07/8, trên cả nước hầu hết có mưa, riêng các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như:
	Nậm Ty (Hà Giang)
	131 mm
	
	Đông Quý (Thái Bình)
	151 mm

	Phủ Liễn (Hải Phòng)
	181 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	146 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	188 mm
	
	K’Bang (Kon Tum)
	205 mm

	Kiến An (Hải Phòng)
	207 mm
	
	M’drak (Đắc Lắc)
	217 mm

	Văn Lý (Nam Định)
	248 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	261 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN  
- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình đang biến đổi chậm. Mực nước sông Thao đang lên. Mực nước sông Lô đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang xuống, lúc 7 giờ ngày 08/8  tại Hà Nội là 4,3m.
- Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống nhanh. Lúc 7 giờ ngày 08/8, mực nước tại Phả Lại là 2,59m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hoà Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Lô, sông Thao sẽ xuống, mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7 giờ ngày 9/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,5m.
- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống nhanh, đến 19 giờ ngày 8/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng xuống mức 2,45m.

III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	07/8
	198,33
	117,59
	3.491
	2.658

	
	7h
	08/8
	198,62
	112,21
	3.579
	2.190

	Hòa Bình
	7h
	07/8
	105,94
	13,34
	3.530
	1.460

	
	7h
	08/8
	106,47
	13,98
	3.140
	2.340

	Tuyên Quang
	7h
	07/8
	113,61
	49,67
	1.382
	625

	
	7h
	08/8
	114,3
	49,65
	933
	615

	Thác Bà
	7h
	07/8
	49,17
	20,77
	582 (TB ngày 07/8)
	0 (TB ngày 07/8)

	
	7h
	08/8
	49,48
	20,74
	
	


Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để tổ chức tính toán điều hành các hồ chứa.
2. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa các tỉnh miền núi phía Bắc như sau: 
- Các hồ chứa lớn do các Công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý đều đạt từ 60 - 80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt 100% dung tích thiết kế như: Làng Thum, Khuôn Thần (Bắc Giang), Bến Châu, Khe Chè (Quảng Ninh), Ngòi Vần (Phú Thọ), Nà Cáy (Lạng Sơn), Chiềng Khoi (Sơn La).
- Các hồ chứa nhỏ do các địa phương (xã, huyện) quản lý, có tràn tự do hầu hết đã đạt 70-90% dung tích thiết kế, có 21 hồ đạt mực nước dâng bình thường.
Hiện tại các hồ chứa vừa và lớn quản lý vận hành theo đúng quy trình, các hồ nhỏ được trực theo dõi 24/24 về diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI:
Văn phòng thưởng trực Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ thông tin bão Soudelor và thời tiết nguy hiểm trên biển, chuyển các bản tin và đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.
Các tỉnh/thành phố ven biển tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong đó BCH PCTT & TKCN Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
V. TÌNH HÌNH SỰ CỐ ĐÊ ĐIỀU: 
Theo báo cáo đến 18h ngày 07/8 của Vụ Quản lý đê điều – Tổng cục Thủy lợi, tại tỉnh Bắc Ninh phát hiện 03 sự cố mới:
+ Tại các vị trí K30+400 và K29+300 đê hữu Cầu (đê cấp III), xã Tam Giang, huyện Yên Phong xuất hiện sự cố sạt mái đê phía đồng. Trong đó, cung sạt tại K30+400 dài 30m, vị trí tụt sâu nhất 0,7m, đỉnh cung sạt sát mép cơ đê phía đồng; cung sạt tại K29+300 dài 40m, vị trí tụt sâu nhất 1m, đỉnh cung sạt tại mép cơ đê phía đồng. 
+ Tại vị trí K8+200 đê hữu Cà Lồ (đê cấp III) huyện Yên Phong xuất hiện cung sạt dài 70m, ăn sâu vào đỉnh kè Cầu Hồng 1m; cách chân đê khoảng 2m có nhiều vết nứt sâu khoảng 20-30cm.
+ Tại khu vực kè Á Lữ, huyện Thuận Thành (tương ứng đoạn K26+300 đến K26+600 đê hữu Đuống, đê cấp I) có một số điểm sụt lún trên mái kè, đặt biệt là khu vực cách Lăng Kinh Dương Vương 25m về phía thượng lưu xuất hiện vùng lún với chiều dài 40m, mái và chân kè có dấu hiệu bị tụt, nguy cơ mất an toàn.
Hiện địa phương đang theo dõi và chuẩn bị các phương án xử lý các sự cố./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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